
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 73DCVL22
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

73DCVL22

S

T

T

T
ổ

n
g

 s
ố

 h
ọ

c
 p

h
ầ
n

S
ố

 h
ọ

c
 p

h
ầ
n

 t
h

i 
lạ

i

Đ
ă
n

g
 k

ý
 t

h
i

Tổng số lệ 
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Mã SV Ngày sinh 44 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 73DCVL22355 Lê Hoài An 11/9/2004 6 3 3.5 F 3.8 F 3.9 F 5.2 D+ 5.2 D+ 8.0 B+

2 73DCVL22295 Ngô Thị Quỳnh Anh 25/12/2003 6 0 6.1 C+ 5.5 C 5.5 C 8.2 B+ 6.8 C+ 8.5 A

3 73DCVL22104 Nguyễn Quang Anh 26/06/2003 6 0 7.2 B 4.6 D 7.8 B 9.4 A 8.8 A 7.0 B

4 73DCVL22316 Trần Thị Phương Anh 1/11/2004 6 0 4.8 D 4.9 D 4.9 D 6.2 C+ 6.4 C+ 4.6 D

5 73DCVL22290 Nguyễn Quý Bách 21/09/2004 6 0 5.8 C 5.2 D+ 5.3 D+ 5.6 C 6.1 C+ 6.4 C+

6 73DCVL23195 Nguyễn Hà Chi 12/12/2004 6 0 8.1 B+ 7.3 B 8.3 B+ 8.5 A 8.6 A 4.9 D

7 73DCVL22122 Nguyễn Đức Cường 27/10/2004 6 1 3.2 F 6.0 C+ 4.5 D 4.2 D 5.4 D+ 7.4 B

8 73DCVL23347 Vũ Hồng Diệp 1/10/2004 6 0 4.9 D 5.5 C 8.2 B+ 7.3 B 7.7 B 9.4 A

9 73DCVL22363 Bùi Thùy Dung 14/04/2004 6 1 5.4 D+ 4.3 D 5.1 D+ 3.6 F 6.1 C+ 5.5 C

10 73DCVL22342 Phan Thị Kim Dung 24/04/2004 6 0 5.4 D+ 4.0 D 6.1 C+ 4.8 D 7.1 B 8.5 A

11 73DCVL23216 Nguyễn Mạnh Duy 2/9/2004 6 1 5.9 C 5.2 D+ 6.5 C+ 5.1 D+ 6.3 C+ 2.2 F

12 73DCVL22310 Nguyễn Thành Đại 21/04/2004 6 0 4.4 D 4.3 D 4.7 D 6.7 C+ 5.4 D+ 5.0 D+

13 73DCVL23274 Nguyễn Thành Đạt 19/11/2004 6 0 7.3 B 5.1 D+ 6.6 C+ 4.8 D 7.2 B 7.1 B

14 73DCVL22311 Phạm Tuấn Đạt 14/01/2004 6 1 3.5 F 4.6 D 8.2 B+ 4.9 D 8.0 B+ 7.9 B

15 73DCVL22129 Đoàn Trung Đức 14/11/2004 6 1 5.2 D+ 3.7 F 4.7 D 5.1 D+ 6.0 C+ 4.3 D

16 73DCVL22201 Trần Minh Đức 7/10/2003 6 0 6.4 C+ 6.7 C+ 6.0 C+ 7.2 B 8.2 B+ 7.6 B

17 73DCVL22179 Dương Thị Hà 28/10/2004 6 2 6.3 C+ 3.1 F 8.1 B+ 3.5 F 8.1 B+ 5.8 C

18 73DCVL22227 Ngô Thị Hà 11/10/2004 6 0 5.6 C 7.0 B 8.0 B+ 4.6 D 6.5 C+ 4.6 D

19 73DCVL22233 Trần Đông Hải 16/08/2004 6 0 6.7 C+ 7.9 B 7.7 B 7.0 B 9.1 A 7.0 B

20 73DCVL22134 Chu Phúc Hiệp 24/06/2004 6 1 4.7 D 4.6 D 5.7 C 3.3 F 7.5 B 9.0 A

21 73DCVL22125 Vũ Quang Hiếu 10/12/2004 6 1 5.2 D+ 5.2 D+ 4.4 D 2.8 F 5.2 D+ 5.8 C

22 73DCVL22253 Phạm Thị Kim Huế 26/03/2003 6 0 7.3 B 6.7 C+ 9.3 A 9.4 A 8.2 B+ 9.4 A

23 73DCVL22105 Nguyễn Tiến Hùng 30/05/2003 6 1 5.1 D+ 4.9 D 6.0 C+ 8.1 B+ 4.2 D 3.4 F

24 73DCVL22135 Ngô Gia Huy 3/10/2004 6 0 5.1 D+ 4.6 D 5.0 D+ 6.7 C+ 5.7 C 7.0 B

25 73DCVL22356 Lê Thị Ngọc Huyền 6/1/2004 6 1 5.5 C 4.0 D 7.8 B 6.0 C+ 4.0 D 3.3 F

26 73DCVL22198 Trần Thị Thanh Huyền 2/4/2004 6 0 5.9 C 5.5 C 9.4 A 6.9 C+ 7.8 B 9.1 A

27 73DCOT22135 Đặng Văn Huỳnh 22/09/2004 6 3 4.8 D 3.1 F 4.2 D 2.5 F 6.3 C+ 3.1 F

28 73DCVL23239 Nguyễn Khắc Khánh 18/06/2004 6 0 4.6 D 4.0 D 4.9 D 6.8 C+ 5.7 C 6.2 C+

29 73DCVL22121 Giang Mạnh Kiên 11/12/2004 6 1 5.2 D+ 4.3 D 3.4 F 4.0 D 4.4 D 4.5 D
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30 73DCVL22243 Nguyễn Thị Mai Lan 4/5/2004 6 0 5.4 D+ 5.2 D+ 4.7 D 6.4 C+ 6.5 C+ 8.5 A

31 73DCVL22183 Đào Thị Hồng Liên 11/10/2004 6 1 3.7 F 4.3 D 4.5 D 6.5 C+ 7.2 B 5.2 D+

32 73DCVL22314 Nguyễn Thị Khánh Linh 16/11/2004 6 1 4.0 D 6.7 C+ 4.8 D 3.9 F 5.9 C 8.0 B+

33 73DCVL22235 Trần Diệu Linh 27/04/2004 6 0 4.3 D 5.5 C 4.4 D 5.7 C 5.4 D+ 5.6 C

34 73DCVL22265 Nguyễn Hải Long 21/11/2004 6 1 6.8 C+ 4.6 D 4.9 D 4.4 D 5.3 D+ 3.1 F

35 73DCVL22324 Nguyễn Đức Lương 5/10/2004 6 4 3.7 F 4.3 D 3.6 F 1.9 F 0.0 F 2.5 F

36 73DCVL22346 Nguyễn Thị Tuyết Mai 27/05/2004 6 0 7.2 B 5.5 C 6.1 C+ 6.1 C+ 8.7 A 6.1 C+

37 73DCVL22118 Nguyễn Viết Mạnh 18/05/2004 6 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

38 73DCVL22312 Nguyễn Ngọc Minh 25/09/2004 6 0 6.3 C+ 6.1 C+ 7.5 B 6.0 C+ 7.8 B 9.1 A

39 73DCVL22163 Nguyễn Trà My 16/07/2004 6 0 6.4 C+ 7.6 B 8.2 B+ 8.4 B+ 7.7 B 8.2 B+

40 73DCVL22159 Nguyễn Thanh Ngân 24/04/2004 6 0 4.3 D 6.7 C+ 5.7 C 6.2 C+ 7.3 B 4.6 D

41 73DCVL22278 Đỗ Thảo Nguyên 22/03/2004 6 0 6.1 C+ 8.2 B+ 8.3 B+ 9.7 A 7.0 B 7.0 B

42 73DCVL22192 Trịnh Thị Minh Nguyệt 20/01/2004 6 0 4.6 D 6.1 C+ 8.4 B+ 9.5 A 7.7 B 5.6 C

43 73DCVL23208 Đinh Thị Hồng Nhung 8/8/2004 6 0 4.6 D 6.7 C+ 7.5 B 5.7 C 6.0 C+ 8.1 B+

44 73DCVL22229 Đinh Tuấn Phong 23/05/2004 6 0 4.4 D 5.5 C 5.9 C 7.2 B 6.3 C+ 8.3 B+

45 73DCVL23171 Nghiêm Thuý Phương 4/12/2004 6 0 6.0 C+ 4.6 D 8.0 B+ 8.5 A 8.5 A 8.5 A

46 73DCVL22140 Nguyễn Đức Quang 15/12/2004 6 0 5.3 D+ 4.9 D 4.7 D 6.5 C+ 5.9 C 7.6 B

47 73DCVL22131 Trần Minh Quân 9/1/2004 6 0 5.5 C 4.9 D 4.3 D 4.9 D 4.5 D 5.4 D+

48 73DCVL23320 Đinh Tài Quyền 7/10/2004 6 1 4.3 D 4.6 D 3.4 F 5.2 D+ 5.7 C 7.4 B

49 73DCVL22222 Dương Văn Sơn 2/3/2004 6 2 6.4 C+ 3.7 F 6.9 C+ 5.4 D+ 2.5 F 4.9 D

50 73DCVL22207 Phạm Ngọc Thái 21/12/2004 6 2 4.1 D 4.0 D 3.9 F 3.1 F 5.1 D+ 6.7 C+

51 73DCVL22142 Nguyễn Trung Thành 16/09/2004 6 1 0.0 F 2.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

52 73DCOT22185 Nguyễn Văn Thành 12/11/2004 6 0 5.1 D+ 4.3 D 6.3 C+ 5.4 D+ 6.1 C+ 6.4 C+

53 73DCVL22336 Đinh Phương Thảo 17/07/2004 6 1 5.5 C 4.3 D 6.6 C+ 3.4 F 7.2 B 6.1 C+

54 73DCVL22167 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19/10/2004 6 0 8.2 B+ 5.5 C 5.2 D+ 4.8 D 6.4 C+ 4.6 D

55 73DCVL22152 Đỗ Hoài Thu 5/11/2003 6 2 3.4 F 4.6 D 3.5 F 5.6 C 5.6 C 7.0 B

56 73DCVL23228 Nguyễn Thị Thủy 17/12/2004 6 1 7.6 B 5.2 D+ 3.6 F 7.0 B 6.9 C+ 6.7 C+

57 73DCVL22303 Phạm Vũ Anh Thư 20/07/2004 6 0 4.0 D 4.9 D 4.6 D 5.9 C 5.6 C 6.5 C+

58 73DCVL23224 Hoàng Thị Thu Trang 6/9/2004 6 0 9.1 A 5.8 C 7.1 B 9.3 A 9.1 A 8.8 A

59 73DCVL22268 Nguyễn Thị Huyền Trang 3/7/2004 6 3 3.1 F 4.9 D 3.7 F 5.8 C 5.6 C 2.5 F

60 73DCVL22358 Phạm Thị Huyền Trang 21/12/2004 6 1 5.3 D+ 5.5 C 3.6 F 7.1 B 6.2 C+ 5.2 D+
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61 73DCVL22115 Dương Sơn Tùng 10/10/2004 6 1 4.9 D 3.7 F 5.2 D+ 5.4 D+ 5.9 C 6.8 C+

62 73DCVL22186 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 9/7/2004 6 1 5.1 D+ 3.7 F 6.7 C+ 4.5 D 6.5 C+ 6.5 C+

63 73DCVL22194 Phùng Thị Thanh Vân 26/01/2004 6 2 4.1 D 3.4 F 3.6 F 4.7 D 6.3 C+ 6.4 C+

64 73DCVL22270 Lê Quang Vinh 18/08/2004 6 1 3.9 F 6.1 C+ 4.6 D 6.0 C+ 7.3 B 8.5 A

65 73DCVL22254 Vũ Thị Yến 22/04/2004 6 0 5.5 C 4.9 D 4.5 D 5.3 D+ 6.8 C+ 6.2 C+

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


